
ỦY BAN NHÂN DÂN  

XÃ KIẾN HƯNG 

 

Số:            /TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Kiến Hưng, ngày       tháng        năm 2026 
 

 

THÔNG BÁO 

Về việc Công khai danh sách đề nghị tặng, truy tặng 

“Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” 

 

 Căn cứ Nghị định số 28/2024/NĐ-CP ngày 06/3/2024 của Chính phủ quy 

định chi tiết trình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung 

phong vẻ vang” và Quyết định số 01/2026/QĐ-TTg ngày 01/01/2026 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen 

thưởng. 

 Ủy ban nhân dân xã Kiến Hưng thông báo công khai danh sách 36 trường 

hợp đề nghị cấp có thẩm quyền xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên 

xung phong vẻ vang”, gồm 29 trường hợp đề nghị tặng và 07 trường hợp đề nghị 

truy tặng (có danh sách kèm theo). 

 Danh sách được công khai trên Cổng thông tin điện tử xã Kiến Hưng và 

hệ thống truyền thanh cơ sở trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày đăng tải, 

thông báo. 

 Trong thời gian công khai, các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có ý 

kiến phản ánh, kiến nghị về các trường hợp trong danh sách đề nghị gửi bằng 

văn bản về Ủy ban nhân dân xã (qua Phòng Văn hóa - Xã hội) để tổng hợp, 

tham mưu Ủy ban nhân dân xã xem xét, giải quyết theo quy định. Hết thời hạn 

nêu trên, nếu không nhận được ý kiến phản ánh, Ủy ban nhân dân xã hoàn thiện 

hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định.  

 Ủy ban nhân dân xã thông báo để các cơ quan, đơn vị, tổ chức và Nhân 

dân biết, tham gia ý kiến./. 

 Nơi nhận: 

- CT, các PCT UBND xã; 
- Các cơ sở thôn;  

- Phòng Văn hóa – Xã hội xã; 

- Lưu: VT.  

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Thắng 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 



DANH SÁCH 

Đề nghị tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” 

(Kèm theo Thông báo số         /TB-UBND ngày    /9/2026 của Ủy ban nhân dân xã) 

 

TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Quê quán 
Sống 

Từ 

trần 

Hy 

sinh 

Dân 

tộc 

Thời gian 
Minh chứng 

Thôn Xã Năm tháng 

1. Thời kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ từ ngày 21 tháng 7 năm 1954 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975: 

a) Chống đế quốc Mỹ ở miền Bắc 

1.  
Nguyễn Thị 

Lan 
1949 

Kim 

Sơn 

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 2 11 

Quyết định số 226/QĐ-LĐTBXH ngày 

17/12/2008 của Sở LĐTBXH Hải Phòng về việc 

trợ cấp ưu đãi một lần đối với thanh niên xung 

phong hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến. 

2.  Cao Thị Ky 1946 Đa Ngư 
Kiến 

Hưng 
x     Kinh 3 6 

Quyết định số 217/QĐ-LĐTBXH ngày 

17/12/2008 của Sở LĐTBXH Hải Phòng về việc 

trợ cấp ưu đãi một lần đối với thanh niên xung 

phong hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến. 

3.  
Nguyễn Thị 

Lỷ 
1948 

Ngọc 

Liễn  

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 2 7 

Quyết định số 163/QĐ-LĐTBXH ngày 

17/12/2008 của Sở LĐTBXH Hải Phòng về việc 

trợ cấp ưu đãi một lần đối với thanh niên xung 

phong hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.  

4.  Cao Thị Tíu 1946 
Ngọc 

Liễn  

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 2 7 

Quyết định số 83/QĐ-LĐTBXH ngày 17/12/2008 

của Sở LĐTBXH Hải Phòng về việc trợ cấp ưu 

đãi một lần đối với thanh niên xung phong hoàn 

thành nhiệm vụ trong kháng chiến. 

5.  
Phạm Đức 

Hâm 
1950 

Ngọc 

Liễn  

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 2 6 

Quyết định số 82/QĐ-LĐTBXH ngày 17/12/2008 

của Sở LĐTBXH Hải Phòng về việc trợ cấp ưu 

đãi một lần đối với thanh niên xung phong hoàn 

thành nhiệm vụ trong kháng chiến. 

6.  Cao Thị Bon 1947 
Ngọc 

Liễn  

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 3 11 

Quyết định số 70/QĐ-LĐTBXH ngày 17/12/2008 

của Sở LĐTBXH Hải Phòng về việc trợ cấp ưu 

đãi một lần đối với thanh niên xung phong hoàn 

thành nhiệm vụ trong kháng chiến. 
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TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Quê quán 
Sống 

Từ 

trần 

Hy 

sinh 

Dân 

tộc 

Thời gian 
Minh chứng 

Thôn Xã Năm tháng 

7.  
Cao Đức 

Mặc 
1951 

Ngọc 

Liễn  

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 3 1 

Quyết định số 85/QĐ-LĐTBXH ngày 17/12/2008 

của Sở LĐTBXH Hải Phòng về việc trợ cấp ưu 

đãi một lần đối với thanh niên xung phong hoàn 

thành nhiệm vụ trong kháng chiến. 

8.  
Nguyễn Thị 

Tháng 
1946 Cao Bộ 

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 3 11 

Quyết định số 75/QĐ-LĐTBXH ngày 17/12/2008 

của Sở LĐTBXH Hải Phòng về việc trợ cấp ưu 

đãi một lần đối với thanh niên xung phong hoàn 

thành nhiệm vụ trong kháng chiến. 

9.  
Đỗ Đức 

Đặng 
1947 Cao Bộ 

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 3 2 

Quyết định số 84/QĐ-LĐTBXH ngày 17/12/2008 

của Sở LĐTBXH Hải Phòng về việc trợ cấp ưu 

đãi một lần đối với thanh niên xung phong hoàn 

thành nhiệm vụ trong kháng chiến. 

10.  
Bùi Thị 

Cẩm 
1947 Cao Bộ 

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 3 11 

Quyết định số 65/QĐ-LĐTBXH ngày 17/12/2008 

của Sở LĐTBXH Hải Phòng về việc trợ cấp ưu 

đãi một lần đối với thanh niên xung phong hoàn 

thành nhiệm vụ trong kháng chiến. 

11.  
Cao Thị 

Mây 
1947 Cao Bộ 

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 3 11 

Quyết định số 80/QĐ-LĐTBXH, ngày 17/12/2008 

của Sở LĐTBXH Hải Phòng về việc trợ cấp ưu 

đãi một lần đối với thanh niên xung phong hoàn 

thành nhiệm vụ trong kháng chiến. 

12.  
Cao Thị 

Thạch 
1952 Cao Bộ 

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 2 11 

Quyết định số 77/QĐ-LĐTBXH, ngày 17/12/2008 

của Sở LĐTBXH Hải Phòng về việc trợ cấp ưu 

đãi một lần đối với thanh niên xung phong hoàn 

thành nhiệm vụ trong kháng chiến. 

13.  
Đào Đức 

Thêu 
1944 Cao Bộ 

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 3 1 

Quyết định số 68/QĐ-LĐTBXH ngày 17/12/2008 

của Sở LĐTBXH Hải Phòng về việc trợ cấp ưu 

đãi một lần đối với thanh niên xung phong hoàn 

thành nhiệm vụ trong kháng chiến. 

14.  
Nguyễn Thị 

Vui 
1944 Cao Bộ 

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 3 11 

Quyết định số 90/QĐ-LĐTBXH ngày 17/12/2008 

của Sở LĐTBXH Hải Phòng về việc trợ cấp ưu 
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TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Quê quán 
Sống 

Từ 

trần 

Hy 
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tộc 

Thời gian 
Minh chứng 

Thôn Xã Năm tháng 

đãi một lần đối với thanh niên xung phong hoàn 

thành nhiệm vụ trong kháng chiến. 

15.  
Đoàn Thị 

Hạp 
1950 

Nhân 

Trai 

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 3 2 

Quyết định số 109/QĐ-LĐTBXH ngày 

25/12/2008 của Sở LĐTBXH Hải Phòng về việc 

trợ cấp ưu đãi một lần đối với thanh niên xung 

phong hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến. 

16.  
Bùi Thị 

Hương 
1948 

Nhân 

Trai 

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 3 1 

Quyết định số 05/QĐ-LĐTBXH ngày 17/12/2008 

của Sở LĐTBXH Hải Phòng về việc trợ cấp ưu 

đãi một lần đối với thanh niên xung phong hoàn 

thành nhiệm vụ trong kháng chiến. 

17.  
Đoàn Thị 

Mến 
1947 

Nhân 

Trai 

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 3 2 

Quyết định số 110/QĐ-LĐTBXH ngày 

25/12/2008 của Sở LĐTBXH Hải Phòng về việc 

trợ cấp ưu đãi một lần đối với thanh niên xung 

phong hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến. 

18.  Bùi Thị Vá 1949 
Nhân 

Trai 

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 3 2 

Quyết định số 104/QĐ-LĐTBXH ngày 

25/12/2008 của Sở LĐTBXH Hải Phòng về việc 

trợ cấp ưu đãi một lần đối với thanh niên xung 

phong hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến. 

 

19.  Bùi Thị Tâm 1945 
Nhân 

Trai 

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 2 11 

Quyết định số 71/QĐ-LĐTBXH ngày 17/12/2008 

của Sở LĐTBXH Hải Phòng về việc trợ cấp ưu 

đãi một lần đối với thanh niên xung phong hoàn 

thành nhiệm vụ trong kháng chiến. 

20.  Bùi Huy In 1940 
Nhân 

Trai 

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 2 11 

Quyết định số 66/QĐ-LĐTBXH ngày 17/12/2008 

của Sở LĐTBXH Hải Phòng về việc trợ cấp ưu 

đãi một lần đối với thanh niên xung phong hoàn 

thành nhiệm vụ trong kháng chiến. 

21.  
Bùi Hữu 

Thích 
1936 

Nhân 

Trai 

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 2 7 

Quyết định số 76/QĐ-LĐTBXH ngày 17/12/2008 

của Sở LĐTBXH Hải Phòng về việc trợ cấp ưu 

đãi một lần đối với thanh niên xung phong hoàn 



 

5 

 

 

TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Quê quán 
Sống 

Từ 

trần 

Hy 

sinh 

Dân 

tộc 

Thời gian 
Minh chứng 

Thôn Xã Năm tháng 

thành nhiệm vụ trong kháng chiến. 

22.  
Bùi Thị 

Giáp 
1946 

Nhân 

Trai 

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 2 11 

Quyết định số 93/QĐ-LĐTBXH ngày 17/12/2008 

của Sở LĐTBXH Hải Phòng về việc trợ cấp ưu 

đãi một lần đối với thanh niên xung phong hoàn 

thành nhiệm vụ trong kháng chiến. 

23.  Bùi Thị Hẹ 1948 
Nhân 

Trai 

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 3 1 

Quyết định số 92/QĐ-LĐTBXH ngày 17/12/2008 

của Sở LĐTBXH Hải Phòng về việc trợ cấp ưu 

đãi một lần đối với thanh niên xung phong hoàn 

thành nhiệm vụ trong kháng chiến. 

24.  
Phạm Đức 

Sách 
1938 

 Ngọc 

Liễn 

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 5 11 

Quyết định số 79/QĐ-LĐTBXH ngày 17/12/2008 

của Sở LĐTBXH Hải Phòng về việc trợ cấp ưu 

đãi một lần đối với thanh niên xung phong hoàn 

thành nhiệm vụ trong kháng chiến. 

25.  
Bùi Văn 

Dũng 
1948 

Nhân 

Trai 

Kiến 

Hưng 
x     Kinh 3 1 

Quyết định số 108/QĐ-LĐTBXH ngày 

21/12/2008 của Sở LĐTBXH Hải Phòng về việc 

trợ cấp ưu đãi một lần đối với thanh niên xung 

phong hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến. 

26.  
Mạc Như 

Chất 
1950 

Đại 

Thắng 

Kiến 

Hưng 
 x 

 
  Kinh 2 11 

Quyết định số 42/QĐ-LĐTBXH, ngày 25/12/2008 

của Sở LĐTBXH Hải Phòng về việc trợ cấp ưu 

đãi một lần đối với thanh niên xung phong hoàn 

thành nhiệm vụ trong kháng chiến. 

27.  
Nguyễn Thị 

Hỏa 
1950 Kỳ Sơn 

Kiến 

Hưng 
x   Kinh 2 8 

Quyết định số 220/QĐ – LĐTBXH ngày 

17/12/2008 của Sở LĐTBXH Hải Phòng về việc 

trợ cấp ưu đãi một lần đối với thanh niên xung 

phong hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến. 

28.  
Phạm Thị 

Loan 
1948 Kỳ Sơn 

Kiến 

Hưng 
x   Kinh 4 5 

Quyết định số 219/QĐ – LĐTBXH ngày 

17/12/2008 của Sở LĐTBXH Hải Phòng về việc 

trợ cấp ưu đãi một lần đối với thanh niên xung 

phong hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến. 

29.  Đặng Thị Lệ 1948 Kim Kiến   x   Kinh 4 6 Quyết định số 221/ QĐ – LĐTBXH ngày 
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TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Quê quán 
Sống 

Từ 

trần 

Hy 

sinh 

Dân 

tộc 

Thời gian 
Minh chứng 

Thôn Xã Năm tháng 

Sơn Hưng 17/12/2008 của Sở LĐTBXH Hải Phòng về việc 

trợ cấp ưu đãi một lần đối với thanh niên xung 

phong hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến. 

30.  
Bùi Đình 

Kháng 
1946 

Nhân 

Trai 

Kiến 

Hưng 
  x   Kinh 3 2 

Quyết định số 111/QĐ-LĐTBXH ngày 

25/12/2008 của Sở LĐTBXH Hải Phòng về việc 

trợ cấp ưu đãi một lần đối với thanh niên xung 

phong hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến. 

31.  
Đỗ Hữu 

Tuyền 
1942 Cao Bộ 

Kiến 

Hưng 
  x   Kinh 2 2 

Quyết định số 86/QĐ-LĐTBXH, ngày 17/12/2008 

của Sở LĐTBXH Hải Phòng về việc trợ cấp ưu 

đãi một lần đối với thanh niên xung phong hoàn 

thành nhiệm vụ trong kháng chiến. 

32.  
Đỗ Đình 

Hiếu 
1942 Cao Bộ 

Kiến 

Hưng 
  x   Kinh 2 11 

Quyết định số 88/QĐ-LĐTBXH, ngày 17/12/2008 

của Sở LĐTBXH Hải Phòng về việc trợ cấp ưu 

đãi một lần đối với thanh niên xung phong hoàn 

thành nhiệm vụ trong kháng chiến. 

33.  
Nguyễn Duy 

Thịnh 
1950 

Ngọc 

Liễn  

Kiến 

Hưng  
 x   Kinh 3 2 

Quyết định số 67/QĐ-LĐTBXH ngày 17/12/2008 

của Sở LĐTBXH Hải Phòng về việc trợ cấp ưu 

đãi một lần đối với thanh niên xung phong hoàn 

thành nhiệm vụ trong kháng chiến. 

34.  
Cao Hữu 

Huệ 
1948 

Ngọc 

Liễn  

Kiến 

Hưng  
x    Kinh 2 4 

Quyết định số 106/QĐ-LĐTBXH ngày 

25/12/2008 của Sở LĐTBXH Hải Phòng về việc 

trợ cấp ưu đãi một lần đối với thanh niên xung 

phong hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến. 

35.  
Cao Quang 

Thứ 
1936 

Ngọc 

Liễn 

Kiến 

Hưng 
  x  1 11 

Quyết định số 189 T. Tga ngày 5/11/1969 bằng số 

Dm096c về việc Tổ Quốc ghi công Liệt sĩ Cao 

Quang Thứ thanh niên xung phong chống Mỹ cứu 

nước huy sinh ngày 7/6/1967 

2. Thời kỳ bảo vệ Tổ quốc 

a) Chiến tranh biên giới phía Bắc từ tháng 02 năm 1979 đến ngày 31 tháng 12 năm 1988 

1.  Cao Đức 1957 Ngọc Kiến   x   Kinh 2 11 Bản quá trình đóng bảo hiểm xã hội có 2 năm 11 
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TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Quê quán 
Sống 

Từ 

trần 

Hy 

sinh 

Dân 

tộc 

Thời gian 
Minh chứng 

Thôn Xã Năm tháng 

Đôn Liễn  Hưng tháng là công nhân, bí thư nông trường Hòa Hải 

(Nông trường Hải Hòa được công nhận là phiên 

hiệu thanh niên xung phong theo Thông báo số 

575/TB-BNV ngày 23/01/2016 của Bộ Nội vụ) 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 


		2026-09-10T11:43:34+0700
	Việt Nam
	Phạm Hùng Thắng <phamhungthang@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2026-09-10T14:58:04+0700
	Việt Nam
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ KIẾN HƯNG <Ubndxkienhung@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2026-09-10T14:58:05+0700
	Việt Nam
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ KIẾN HƯNG <Ubndxkienhung@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2026-09-10T14:58:05+0700
	Việt Nam
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ KIẾN HƯNG <Ubndxkienhung@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2026-09-10T14:58:06+0700
	Việt Nam
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ KIẾN HƯNG <Ubndxkienhung@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




